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HỆ CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MASAN



Trường Đại học Masan có tổng cộng 27 khoa, với nhiều chuyên ngành đa dạng và đặc sắc, 
chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên cho việc chuẩn bị cho tương lai của các em

Hệ chuyên ngành 
trường đại học Masan

mu

※ �<*>Chuyên ngành được chỉ định là chuyên ngành đào tạo chương trình nâng cao chuyên sâu thuộc 
hệ đại học 4 năm.
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GIỚI THIỆU VỀ CÁC KHOA CỦA 
HỆ CHUYÊN NGÀNH

Hệ điều dưỡng
(4 năm)

Các khoa thuộc hệ y tế
(3 năm)

Khoa Y tá *

Khoa Bệnh học lâm sàng*

Khoa X quang*

Khoa Vệ sinh răng miệng*

Khoa y tế hành chính

Khoa quang học

Khoa vật lý trị liệu*

Khoa phòng cấp cứu*

Khoa kỹ thuật làm răng

Khoa trị liệu nghề nghiệp *

Khoa trị liệu ngôn ngữ *

Hệ kỹ thuật
(2 năm)

Khoa cơ khí và kỹ thuật ô tô

Khoa Điện thông minh*

Khoa vận tải hàng không

Hệ khoa học y tế
(2 năm)

Khoa phục hồi chức năng

Khoa Nấu ăn và Làm bánh

Hệ xã hội nhân văn
 (2 năm)

Hệ xã hội nhân văn
(3 năm)

Khoa quản trị khởi nghiệp nhượng quyền

Khoa Phúc lợi Xã hội

Khoa Truyền thông tiếng Nhật

Khoa Chăm sóc Đặc biệt dành cho Trẻ em

Khoa Văn hóa tiếng Hàn Quốc Toàn cầu

Khoa Du lịch Khách sạn và Barista

Khoa du lịch y tế toàn cầu

Khoa Nội dung Truyền thông

Hệ năng khiếu nghệ thuật thể 
thao (2 năm)

Khoa chăm sóc sắc đẹp

Khoa thể thao giải trí 

Hệ quân sự (2 năm)

Khoa sĩ quan



KHOA Y TÁ (4 NĂM)

KHOA VỆ SINH RĂNG MIỆNG KHOA Y TẾ HÀNH CHÍNH

KHOA BỆNH HỌC LÂM SÀNG KHOA X QUANG

Khoa đào tạo kiến thức cơ bản về y 
khoa, hồ sơ bệnh án, quản lý sức khoẻ 
và thông tin y tế được thu thập thông qua 
đào tạo tại chức và quản lý hồ sơ y tế, 
sàng lọc bảo hiểm sức khoẻ, hồ sơ y tế 
bệnh viện. Mục tiêu của khoa là đào tạo, 
bồi dưỡng nhân viên y tế chuyên nghiệp, 
có khả năng quản lý hiệu quả các vấn đề 
hành chính y tế và bệnh viện như quản 
lý phòng bệnh và điều phối viên dịch vụ 
bệnh viện.

T. 055)230-1283, 1285

web. health.masan.ac.kr

Triết lý giáo dục của Đại học Masan là hoạt 
động từ thiện, kiên nhẫn, phục vụ, và các 
bài học kinh nghiệm dựa trên đức tin, mối 
quan hệ giữa con người với con người 
trong môi trường y tế, và điều dưỡng. Đây 
là chiếc nôi đào tạo và nuôi dưỡng các y tá 
có tay nghê cao, thực hiện chăm sóc toàn 
diện và khoa học nhằm giúp các bệnh nhân 
có thể phục hồi, duy trì và phát huy sức 
khoẻ trong thời gian nhanh nhất.

T. 055)230-0159, 1196

web. nurse.masan.ac.kr

Đây là ngành học đào tạo các nhà 
chuyên gia chiếu chụp X quang vừa có 
năng nghiên cứu học thuật, vừa có kỹ 
năng trong lĩnh vực y học có hệ thống 
để chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh 
bằng các thiết bị y tế tiên tiến. Đặc biệt, 
nhà trường tập trung vào nhiệm vụ cải 
thiện tỷ lệ việc làm cho sinh viên bằng 
cách giúp sinh viên đạt được các chứng 
chỉ, giấy phép khác nhau thông qua việc 
đào tạo tại chỗ kết nối với ngành, sử 
chương trình chuyên sâu mà do chính 
nhà trường phát triển. Nếu sinh viên của 
trường hoàn thành thêm một năm học 
dành cho hệ cử nhân thì có thể được 
cấp bằng cử nhân về X quang. Ngành 
học của trường đã có 30 năm truyền 
thống, được Hiệp hội giáo dục trường 
Cao đẳng toàn quốc bầu chọn là “Đơn 
vị đào tạo chuyên môn xuất sắc nhất”; 
nhà trường cũng 5 lần được xếp hạng 
một, 3 lần được xếp hạng hai trong đánh 
giá năng lực chuyên gia X quang của 45 
trường trên toàn quốc. Đây chính là tiền 
đề giúp nhà trường có những bước phát 
triển mới trong lĩnh vực chiếu chụp trong 
thế kỷ mới.

T. 055)230-1273

web. radiology.masan.ac.kr

Khoa tự hào với truyền thống 30 kinh 
nghiệm, luôn nằm trong top đầu các 
trường có sinh viên đạt điểm số cao và xin 
việc thành công trên toàn quốc. Đội ngũ 
giáo sư của khoa chính là tạo các chuyên 
gia bệnh lý lâm sàng giàu kinh nghiệm, 
luôn kết hợp thực hành giảng dạy về lý 
thuyết, đạo đức, đào tạo thực hành cho 
sinh viên với các thiết bị y tế tân tiến nhất.

T. 055)230-1268, 1387

web. cel.masan.ac.kr

Với 30 năm kinh nghiệm, nhà trường tiến 
hành đào tạo “Chuyên gia vệ sinh nha 
khoa của thế kỷ 21”, góp phần cải thiện 
sức khỏe của người dân , thông qua môi 
trường giáo dục chất lượng cao được 
trang bị phòng học và phòng thí nghiệm 
công nghệ cao, cơ hội thực tập thông 
qua dự án hợp tác giữa các cơ sở Nha 
khoa và nhà trường. Đặc biệt, sinh viên 
của trường nếu hoàn thành 1 năm khóa 
học chuyên sâu dành cho hệ cử nhân 
thì có thể nhận bằng Chuyên gia vệ sinh 
nha khoa. Khoa vệ sinh nha khoa cũng 
là một trong những đơn vị có sinh viên 
thi đỗ cao trong kỳ thi quốc gia và có tỷ lệ 
xin việc làm thành công cao nhất nước.

T. 055)230-1278, 1417, 0144

web. dh.masan.ac.kr

mu
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HỆ ĐIỀU DƯỠNG . Y TẾ
(3~4 NĂM)



KHOA QUANG HỌC

KHOA KỸ THUẬT LÀM 
RĂNG KHOA TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ

KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU KHOA PHÒNG CẤP CỨU

Đây là một ngành học đầy triển vọng 
cho thế kỷ 21, đào tạo các ra chuyên gia 
như chuyên gia trị liệu ngôn ngữ, chuyên 
gia quản lý máy trợ thính (thính giác), 
chuyên gia giáo dục sức khỏe, chuyên 
gia tư vấn tâm lý nghệ thuật. Đây là cơ 
sở duy nhất tại Gyeongsangnam có khả 
năng giúp sinh viên có thể nhận đồng 
thời 3 chứng chỉ quốc gia ngay khi nhập 
học. Sinh viên có cơ hội nghề nghiệp lâu 
dài, không giới hạn tuổi nghỉ hưu.

T. 055)230-0174

web. slp.masan.ac.kr

Chuyên ngành đào tạo các chuyên gia y 
tế về Nhãn khoa, những người sẽ chịu 
trách nhiệm về sức khoẻ mắt của cộng 
đồng. Đây sẽ là các chuyên gia Nhãn 
khoa y tế cao cấp luôn nắm chắc lý 
thuyết và thực hành, là nguồn lực phân 
phối cho các bệnh viện tổng hợp, cơ 
sở Nhãn khoa tư nhân, cửa hàng kính 
thuốc. Ngoài ra, đơn vị còn tự hào vì có 
tỷ lệ sinh viên thi đỗ kỳ thi quốc gia100% 
(đợt thi thứ 23 ) và có thành tích cao 
đứng đầu toàn quốc (đợt thi thứ 20) 
trong cuộc kiểm tra chuyên viên Nhãn 
khoa quốc gia được thực hiện hàng 
năm. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo 
nguồn nhân lực tài năng, có sức sáng 
tạo và năng lực cạnh tranh. Đây chính là 
những chuyên viên Nhãn khoa đảm bảo 
sức khỏe mắt (Vision Care) của người 
dân toàn quốc.

T. 055)230-1291

web. eye.masan.ac.kr

Khi nhu cầu về bệnh nhân cấp cứu tăng 
lên nhanh chóng, sự cần thiết và tầm 
quan trọng của nhân viên cấp cứu khẩn 
cấp có các khả năng chăm sóc khẩn cấp 
chuyên môn cũng ngày càng tăng cao. 
Tại khoa này trong kỳ thi cấp cứu khẩn 
cấp, tỷ lệ sinh viên thi đỗ kỳ thi quốc gia 
là 100% (đợt thi thứ 7, thứ 11) và có 
thành tích đứng đầu (đợt thi thứ 14, thứ 
21). Với sứ mệnh nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, khoa hướng 
dẫn các quy trình và kỹ năng duy trì sự 
sống cho bệnh nhân thông qua cấp cứu 
kịp thời và chính xác, cung cấp các dịch 
vụ y tế khẩn cấp có chất lượng.

T. 055)230-1335, 0149

web. emt.masan.ac.kr

Sứ mệnh của khoa là thực hiện mô hình 
giáo dục tích hợp với tiêu chuẩn quốc gia, 
hiện thực hóa những giá trị đào tạo lấy thực 
hành làm gốc trong lĩnh vực điều trị vật lý 
thích ứng với tiêu chuẩn tương lai. Ngoài 
ra, chương trình đào tạo kết hợp rèn luyện 
đạo đức và chuyên môn của nhà trường 
còn giúp hoàn thiện dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ và nghiên cứu chuyên ngành, nhấn 
mạnh các tiêu chuẩn chuyên môn như thu 
thập thông tin điều trị, lập kế hoạch và đánh 
giá, hỗ trợ điều trị các suy giảm chức năng 
và tàn tật, Đây là quy trình xây dựng xã hội 
lành mạnh thông qua quá trình giáo dục 
từng bước, góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống con người.

T. 055)230-1347

web. ms.masan.ac.kr

Tập trung vào việc sử dụng thiết bị và vật 
liệu thực tiễn cùng các cơ sở và phòng 
khám hiện đại nhằm đào tạo các kỹ thuật 
viên làm răng giàu kinh nghiệm. Tỷ lệ trung 
bình thi đỗ chứng chỉ quốc gia trên toàn 
quốc chỉ đạt khoảng 80%, nhưng Trường 
Đại học Masan đã đạt thành tích gần 100% 
(đợt thi thứ 5). Các kỹ thuật viên làm răng 
của trường vừa được đào tạo bài bản về 
chuyên môn, vừa được rèn luyện về đạo 
đức ngành y và có thể được hoan nghênh ở 
bất cứ đâu trên thế giới.

T. 055)230-1435

web. dlt.masan.ac.kr

KHOA TRỊ LIỆU NGHỀ NGHIỆP

Nhằm đào tạo các chuyên gia hướng 
dẫn trị liệu nghề nghiệp ưu tú, nhà 
trường tiến hành các chương trình đào 
tạo kết hợp song song giữa kiến thức 
chuyên môn và quy chuẩn đạo đức toàn 
diện. Các chuyên gia trị liệu nghề nghiệp 
có vai trò hướng dẫn người khuyết tật 
vềcác kỹ năng cần thiết, áp dụng các 
chương trình điều trị cá nhân, thúc đẩy 
sức khoẻ thông qua các chương trình 
chăm sóc sức khoẻ phù hợp với mọi lứa 
tuổi và ngăn ngừa các tai nạn thứ phát.

T. 055)230-1395

web. ot.masan.ac.kr

mu
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HỆ ĐIỀU DƯỠNG . Y TẾ
(3~4 NĂM)



HỆ KỸ THUẬT (2 NĂM)

KHOA PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG

KHOA CƠ KHÍ VÀ KỸ 
THUẬT Ô TÔ

KHOA  ĐIỆN  
THÔNG MINH

KHOA VẬN TẢI HÀNG 
KHÔNG

KHOA NẤU ĂN 
VÀ LÀM BÁNH

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực 
kỹ thuật chuyên nghiệp trong lĩnh vực 
truyền thông điện tử, cốt lõi của ngành 
công nghiệp CNTT hiện đại được chi 
phối bởi các thiết bị truyền thông có dây 
và không dây và các mạng lưới dịch vụ, 
nhà trường đã phát triển công nghệ thiết 
kế hệ thống nhúng, công nghệ mạng 
truyền thông có dây. Bằng chương trình 
đào tạo chuyên sâu, nhà trường đã và 
đang đào tạo các kỹ sư giỏi giỏi có kỹ 
năng thực hành trong lĩnh vực này.

T. 055)230-1325

web. dept15.masan.ac.kr

Phương tiện bay không người lái (Drone) 
và người máy (Robot) là những công 
nghệ cần thiết theo yêu cầu của ngành 
công nghiệp thứ 4 dung hợp, phức hợp 
và chuyên môn hóa, đồng thời cũng là 
ngành công nghiệp có động lực tăng 
trưởng mới. Nhà trường đang đào tạo 
các kỹ thuật viên chuyên nghiệp về sử 
dụng Drone và Robot được kết hợp với 
điện tử và máy móc liên quan đến Drone 
và tự động hóa sản xuất nhà máy.

T. 055)230-1376

web. smartdrone.masan.ac.kr

Mục đích của giáo dục thực tiễn tập 
trung vào việc phát triển các kỹ năng 
chuyên môn để phục hồi chức năng, 
giúp đỡ bệnh nhân và người già và thực 
hiện các dịch vụ phúc lợi, góp phần vào 
hạnh phúc gia đình và xây dựng xã hội 
lành mạnh. Sau khi hoàn thành chương 
trình giảng dạy của khoa, sinh viên có 
thể đồng thời học và thi lấy bằng liên 
quan đến phục hồi sức khoẻ và phúc lợi 
gia đình. Đây là một khóa học chuyên 
sâu về phục hồi chức năng nghề nghiệp 
với nhiều ngành nghề và lĩnh vực nghề 
nghiệp trong thế kỷ 21 và luôn đảm bảo 
cơ hội xin việc thành công. 

T. 055)230-1299

web. re.masan.ac.kr

Thông qua đào tạo chuyên môn và thực 
hành trong ngành công nghiệp dịch vụ 
ăn uống, nhà trường đã phát triển các 
kỹ năng chuyên biệt kết hợp kỹ năng 
thực hành và khả năng giải quyết vấn đề 
trong ngành công nghiệp về chế biến ẩm 
thực, bánh kẹo và dinh dưỡng. Cùng với 
sự phát triển nhanh chóng của ngành 
công nghiệp dịch vụ ăn uống, nhà trường 
đã, đang và sẽ tìm kiếm những cá nhân 
tài năng có thể chủ động với biến động 
của thị trường, có thể trở thành những 
chuyên chuyên gia ẩm thực của Hàn 
Quốc và xứng đáng với đẳng cấp thế 
giới, đó sẽ là những nhân tài dẫn dắt 
ngành công nghiệp văn hoá trong thế kỷ 
21.

T. 055)230-1310

web. fs.masan.ac.kr

Với tư cách là trường cao đẳng và đại 
học về ô tô được xây dựng đầu tiên ở 
khu vực tỉnh Nam Gyeongsang, nhà 
trường hiện đang mở rộng các khóa học 
chính quy về kiểm tra bảo dưỡng ô tô, 
chỉnh sửa ô tô và thiết kế ứng dụng máy 
tính. Dựa trên lý thuyết cơ khí chung, 
sinh viên của trường được đào tạo để 
trở thành các kỹ sư chuyên nghiệp về ô 
tô và có khả năng thiết kế máy móc và 
ôtô bằng máy tính.

T. 055)230-1319

web. auto.masan.ac.kr
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HỆ KHOA HỌC Y TẾ
(2 NĂM)



KHOA NỘI DUNG
TRUYỀN THÔNG (3 NĂM)

KHOA QUẢN TRỊ KHỞI 
NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN

KHOA PHÚC LỢI 
XÃ HỘI

Nhờ sự phát triển của ngành công 
nghiệp thứ 4 và sự phổ cập của internet 
trên toàn cầu, trong 10 năm trở lại đây, 
công việc của người sáng tạo chương 
trình phát thanh-truyền hình đã bắt đầu 
nổi lên như một công việc đầy triển vọng 
và giá trị cao trong tương lai. Nhằm 
đào tạo ra các nhân tài có mơ ước trở 
thành các nhà sáng tạo nội dung, Khoa 
Nội dung Truyền thông đang đào tạo 
các chuyên gia trò chơi, giáo dục, phát 
thanh-truyền hình theo khái niệm mới 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 được truyền tải thông qua các phương 
tiện truyền thông phát sóng. Đồng thời, 
Khoa Nội dung Truyền thông cũng giảng 
dạy về một số lĩnh vực ứng dụng để đào 
tạo các chuyên gia sáng tạo nội dung 
truyền thông 1 người vốn cần thiết cho 
việc sản xuất và diễn xuất các nội dung 
(như kích hoạt YouTube, truyền hình 1 
người, truyền hình cá nhân, truyền hình 
cáp và quay phim, chỉnh sửa video...)

T. 055)230-1303

web. cpbp.masan.ac.kr

Bộ môn tập trung đào tạo các kỹ năng 
chuyên môn từ lý thuyết đến hỗ trợ thực 
hành năng lực thiết lập và quản lý các hệ 
thống và chính sách khác nhau để giải 
quyết các vấn đề mà con người phải đối 
mặt trong xã hội. Do sự phát sinh của 
nhiều vấn đề xã hội, xu hướng dân số 
già hóa cũng khiến nhu cầu về các nhà 
hoạt động Phục lợi xã hội ngày càng 
tăng cao. Bộ môn đào tạo các chuyên 
gia xã hội thong qua tiến hành giáo dục 
chuyên nghiệp và các chương trình giáo 
dục thích ứng cần thiết cho thực tiễn 
phúc lợi xã hội.

T. 055)230-1311

web. sw.masan.ac.kr

Đây là ngành được Bộ Công nghiệp Hàn 
Quốc bầu chọn là đơn vị hỗ trợ nguồn 
nhân lực điện tử nên ngày càng được 
quân tâm và đánh giá cao. Đây là kết 
quả đánh giá dựa trên trình độ học vấn 
cao và tỷ lệ xin việc làm thành công của 
sinh viên trong trường. Đây là nơi để đào 
tạo những nhân tài có năng lực nhanh 
chóng thích nghi với thời đại xã hội thông 
tin, có trình độ chuyên môn cần thiết cho 
hoạt động và quản lý của doanh nghiệp. 
Chính sách giáo dục của khoa là lấy nền 
tảng lý thuyết liên quan tới các nội dung 
quản lý tổng thể và kết hợp với thực tiễn, 
đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực theo 
nhu cầu của doanh nghiệp.

T. 055)230-1315

web. fm.masan.ac.kr

KHOA TRUYỀN THÔNG 
TIẾNG NHẬT

Bên cạnh các lớp đàm thoại với giáo sư 
người bản xứ, chuyên ngành này đào 
tạo tiếng Nhật thực dụng cho ngành du 
lịch, y tế hoặc kinh doanh bằng cách dạy 
văn hoá, lịch sử và địa lý Nhật Bản bằng 
tiếng Nhật. Thêm vào đó, nhà trường 
còn giúp sinh viên cải thiện khả năng 
giao bằng tiếng Nhật thông qua các dự 
án nghiên cứu hiện trường, tập trung 
vào kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương 
như các chương trình gửi sinh viên trao 
đổi, vừa tăng cường tìm hiểu văn hoá 
Nhật Bản, vừa định hướng kỹ năng giao 
tiếp quốc tế cho sinh viên.

T. 055)230-1339

web. jc.masan.ac.kr

mu

KHOA CHĂM SÓC ĐẶC 
BIỆT DÀNH CHO TRẺ EM

Đào tạo các chuyên gia chăm sóc trẻ 
chuyên nghiệp bằng cách thiết lập và 
vận hành một chương trình giảng dạy 
có hệ thống, đội ngũ giảng viên giàu 
kinh nghiệp. Chương trình cung cấp môi 
trường giáo dục có hệ thống, không chỉ 
nhấn mạnh vào các kỹ năng chăm sóc 
trẻ sơ sinh bình thường mà còn cung 
cấp kiến thức chăm sóc trẻ tật nguyền, 
giúp trẻ trở thành những thành viên lành 
mạnh, hòa nhập tốt với xã hội.

T. 055)230-1485

web. cce.masan.ac.kr

KHOA VĂN HÓA TIẾNG
HÀN QUỐC TOÀN CẦU

Khi sự quan tâm của người nước ngoài 
đối với Hàn Quốc và văn hóa Hàn Quốc 
tăng lên, nhu cầu học tiếng Hàn cũng 
liên tục tăng. Khoa Ngôn ngữ và Văn 
hóa Hàn Quốc Toàn cầu là khoa đầu tiên 
dành cho sinh viên nước ngoài trong số 
các trường đại học chuyên môn ở khu 
vực Gyeongnam. Ngoài giáo dục tiếng 
Hàn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn 
Quốc Toàn cầu đặt mục tiêu đào tạo các 
tài năng đến từ các nền văn hóa khác 
nhau được trở thành nhân tài có tư duy 
toàn cầu và có khả năng sử dụng đa 
ngôn ngữ để đáp ứng yêu cầu của các 
ngành và tổ chức trong và ngoài nước 
dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về xã hội 
và văn hóa Hàn Quốc.

T. 055)230-1140

web. tspyh.masan.ac.kr
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KHOA DU LỊCH KHÁCH 
SẠN VÀ BARISTA

Đây là khoa đào tạo các chuyên gia pha 
chế cà phê có độ nhạy bén quốc tế - 
những người có thể dẫn đầu thị trường 
cà phê trị giá hơn 6 nghìn tỷ won. Nhà 
trường thực hiện chương trình đào tạo 
thực tế cho sinh viên trong phòng thực 
hành cà phê được trang bị đầy đủ máy 
pha cà phê Espresso cùng tất cả các 
thiết bị, công cụ liên quan đến cà phê. 
Cùng với kỹ năng quản lý khách sạn, 
nhà trường còn giảng dạy cho sinh viên 
các kỹ năng thực hành tại thực địa để 
đào tạo họ thành các chuyên gia thực 
thụ (như thực hành về rượu•cocktail, 
thức ăn•đồ uống, hàng không•du lịch. 

KHOA DU LỊCH Y 
TẾ TOÀN CẦU

Đây là chuyên ngành đào tạo những 
chuyên gia phục vụ trong lĩnh vực du lịch y 
tế, cung cấp các dịch vụ y tế kết hợp du lịch 
như như du lịch, khách sạn, đặt vé máy bay 
cho bệnh nhân Trung Quốc tại các bệnh 
viện trong nước và các cơ sở y tế. Khoa 
Du lịch Y tế tiếng Trung của Đại học Masan 
cung cấp các dịch vụ y tế và du lịch Hàn 
Quốc thông qua giáo dục theo định hướng 
có hệ thống, đảm bảo sức cạnh tranh 
quốc tế và sẽ đóng vai trò quan trọng trong 
ngành công nghiệp du lịch y tế trong nước 
cũng như tăng cường chuyên môn cho các 
chuyên gia du lịch y tế toàn cầu.

T. 055)230-1483

web. mtc.masan.ac.kr

mu

KHOA THỂ THAO 
GIẢI TRÍ 

KHOA CHĂM SÓC 
SẮC ĐẸP KHOA SỸ QUAN

Hệ thống giáo dục tổng hợp khác biệt 
và các chương trình đa dạng của nhà 
trường góp phần nâng cao kỹ năng 
chuyên môn cho sinh viên, dựa trên 
lý thuyết khoa học về thể thao. Thêm 
vào đó, chương trình giáo dục của nhà 
trường còn đảm bảo khả năng cạnh 
tranh quốc tế thông qua các hoạt động 
hỗ trợ trong và ngoài nước, kỹ năng 
truyền đạt lý thuyết trong các bài giảng 
cá nhân và thực hành thực tiễn, nâng 
cao năng lực hướng dẫn học viên sử 
dụng các dụng cụ thể dục, năng lực 
quản lý hành chính chung.  

T. 055)230-1383

web. ls.masan.ac.kr

Nhà trường cũng là đơn vị đầu tiên thành 
lập trung tâm đào tạo các khóa học về 
sắc đẹp tại tỉnh Nam Gyeongsang. Đặc 
biệt, với tư cách là một tổ chức giáo 
dục về thẩm mỹ da làm đẹp quốc tế, 
nhà trường đã tăng cường tính chuyên 
nghiệp trong đào tạo thẩm mỹ tiêu chuẩn 
quốc tế thông qua khóa đào tạo thực 
hành CO-OP được trang bị hệ thống đào 
tạo tiên tiến tại chỗ. Các chuyên thẩm 
mỹ được đào tạo từ đây sẽ là các nhân 
tài đáp ứng nhu cầu làm đẹp theo tiêu 
chuẩn của trong và ngoài nước.

T. 055)230-1352

web. beauty.masan.ac.kr

Đây là ngành học được mở ra sớm 
nhất tại khu vực Kyeongnam, Busan và 
Ulsan, đã ký kết hợp tác với Trường Sĩ 
quan Lục quân, luôn tự hào khi có tỷ lệ 
lớn sinh viên tốt nghiệp được bổ nhiệm 
làm hạ sĩ quan nhờ vào sự hợp tác giữa 
trường và quân đội. Ngành học này đào 
tạo ra hạ sĩ quan và sĩ quan có chuyên 
môn cao cũng là những quân nhân ưu tú 
phục vụ lâu dài thông qua việc đạt được 
các chứng chỉ chuyên môn của quân đội 
như lục quân, hải quân và không quân.

T. 055)230-1352

web. nco.masan.ac.kr

HỆ CHUYÊN NGÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC MASAN
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HỆ NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT 
THỂ THAO (2 NĂM)

HỆ QUÂN SỰ
(2 NĂM)

Đây là khoa tập trung đào tạo thực tế để 
sinh viên có thể làm việc ngay trong lĩnh 
vực này mà không cần phải đào tạo lại 
thông qua việc thực hành tại các quán 
cà phê trong khuôn viên trường (những 
quán cà phê vốn được điều hành bởi sinh 
viên đang theo học tại trường).

T. 055)230-1425

web. htb.masan.ac.kr



mu

Học bổng cho du học sinh

30% Giảm 30% học phí (cho đến khi tốt nghiệp)

Lịch tuyển sinh Kỳ nhập học Nhập học học kỳ 2 năm học 2025

Lịch tiếp nhận và nộp hồ sơ 
(dự kiến)

Dự định tháng 7 năm 2025

Nhập học học kỳ 1 năm học 2026

Tuyển sinh đợt 2 Tuyển sinh đợt bổ sung

2025.11.07 ~ 11.21 2025.12.29 ~ 2026.01.14

※ Lịch tuyển sinh có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế

Học kỳ Kỳ nghỉ

540,000 won 360,000 won

Phí ký túc xá

Các ngành 
tuyển sinh Khoa

Học phí (số tiền 
đã được giảm 

30%)
Phí nhập học

Hệ điều dưỡng Khoa Y tá 2,240,000 won

Miễn
198,000

won

Hệ y tế

Khoa Bệnh học lâm sàng 2,240,000 won

Khoa X quang 2,240,000 won

Khoa Vệ sinh răng miệng 2,240,000 won

Khoa y tế hành chính 1,708,000 won

Khoa quang học 2,240,000 won

Khoa phòng cấp cứu 2,240,000 won

Khoa vật lý trị liệu 2,240,000 won

Khoa kỹ thuật làm răng 2,240,000 won

Khoa trị liệu nghề nghiệp 2,240,000 won

Khoa trị liệu ngôn ngữ 2,240,000 won

Hệ khoa 
học y tế

Khoa phục hồi chức năng 1,820,000 won

Khoa Nấu ăn và Làm bánh 1,778,000 won

Các ngành 
tuyển sinh Khoa

Học phí (số tiền 
đã được giảm 

30%)
Phí nhập học

Hệ xã hội 
nhân văn

Khoa Nội dung Truyền thông 1,778,000 won

Miễn
198,000

won

Khoa quản trị khởi 
nghiệp nhượng quyền 1,477,000 won

Khoa Truyền thông tiếng Nhật 1,477,000 won

Khoa Phúc lợi Xã hội 1,708,000 won

Khoa du lịch y tế toàn cầu 1,477,000 won

Khoa Chăm sóc Đặc 
biệt dành cho Trẻ em 1,708,000 won

Khoa Du lịch Khách sạn và 
Barista 1,778,000 won

Khoa Văn hóa tiếng Hàn 
Quốc Toàn cầu 1,477,000 won

Hệ kỹ 
thuật

Khoa cơ khí và kỹ thuật ô tô 1,778,000 won

Khoa điện thông minh 1,778,000 won

Khoa vận tải hàng không 1,778,000 won

Hệ năng 
khiếu nghệ
thuật thể thao

Khoa chăm
sóc sắc đẹp

Làm tóc, trang 
điểm, nail 1,722,000 won
chăm sóc da

Khoa thể thao giải trí 1,729,000 won

Hệ quân sự Khoa sỹ quan 1,729,000 won

Học phí

Masan University Office of International Affairs
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GIỚI THIỆU HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG HỆ 
CHUYÊN NGÀNH

Học bổng Học bổng thành tích

300,000~600,000
Cấp 300,000 đến 600,000 won (khi đạt chứng chỉ TOPIK từ cấp 3 đến cấp 6)



Guide of 
Admission Process

Quy trình và giấy 
tờ nhập học

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CẦN NỘP ( HỆ TIẾNG HÀN, HỆ CHUYÊN NGÀNH )
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Thủ tục tuyển sinh

Điều kiện tuyển sinh
Phân loại Điều kiện

Các điều kiện 
chung

Học sinh có  cha mẹ  đều là  người 
nước ngoài hoặc là học sinh trong gia 
đình đa văn hóa

Học sinh tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp) trung 
học phổ thông tại Hàn Quốc và nước ngoài 

Trước đó đã hoàn thành khóa 
học ở nước ngoài

Học sinh hoàn thành quá trình tương đương 
với chương trình trung học phổ thông ở 
nước ngoài 

Học sinh đăng ký hệ chuyên ngành TOPIK cấp 2

Người nước ngoài không có vấn đề trong việc nhận cấp thị thực sang Hàn Quốc và đảm bảo các 
điều kiện sau

Đăng ký nhập học 
và nộp hồ sơ
-
Tư vấn

·Thời gian đăng ký: Đăng ký vào các kỳ học
·��Hồ sơ đăng ký: Tải mẫu hồ sơ trên trang web của trường Đại học Masan hoặc nhận mẫu tại  Văn 
phòng quan hệ quốc tế của trường

·�Cách nộp hồ sơ: nộp tại chỗ, nhờ người nộp thay, nộp qua bưu điện (không chấp nhận FAX)
※ �Khi nhờ người nộp thay, thì người nộp thay phải nắm rõ tất cả các nội dung liên quan đến người đăng kí và phải 

có khả năng trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến hồ sơ.

·Địa chỉ
     - Địa chỉ : �(Zipcode) 51217, Office of International Affairs, 2640 Hammadae-ro, Naeseo-eup, 

Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea 
     - Điện thoại : (Đại Hàn Dân Quốc)+82-55-230-0187, 0189	 (Việt Nam) 055-230-1238    
	 (Mông Cổ) 055-230-0190     	 (Trung Quốc) 055-230-1479   
     - Email : (Đại Hàn Dân Quốc) hmkim@masan.ac.kr	 (Việt Nam) tataannyong@gmail.com
                   (Mông Cổ) peace@masan.ac.kr 	 (Trung Quốc) longge@masan.ac.kr
     - Fax : +82-55-230-0172
·Nếu nộp đơn qua đường bưu điện từ nước ngoài thì phải xem xét thời gian giao hồ sơ trước đó.
·�Nhà trường có thể yêu cầu các tài liệu bổ sung trong quá trình tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Lưu ý cần thiết khi 
đăng ký

① �Những người được đánh giá là không có khả năng học tập tại trường sẽ có thể bị hủy giấy phép nhập học.
② ��Học sinh được xét trúng tuyển hoặc được cấp phép nhập học cũng có thể bị huỷ kết này nếu phát hiện giả 

mạo tư cách dự tuyển, làm giả hoặc ngụy tạo hồ sơ đăng ký.
③ ��Nếu chính phủ Hàn Quốc từ chối cấp thị thực (VISA) thì giấy phép nhập học sẽ tự động bị huỷ bỏ và nhà  

trường sẽ hoàn trả học phí cho học sinh.
④ Tên và ngày tháng năm sinh của học sinh phải khớp với hộ chiếu.
⑤ Học sinh có thể phải chịu những bất lợi khi viết thông tin sai trong hồ sơ.
⑥ �Trong một số trường hợp, nhà trường có thể yêu cầu học sinh nộp hồ sơ bổ sung. 
⑦ �Tất cả các tài liệu phải được nộp bản gốc bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh hoặc bản dịch sang tiếng Hàn có 

công chứng. 
⑧ �Sinh viên nước ngoài phải đăng ký bảo hiểm sinh viên quốc tế (có thể thay bằng nộp tài liệu đóng bảo hiểm 

cho sinh viên nước ngoài ở nước sở tại) và nộp giấy chứng nhận kiểm tra y tế (viêm gan A / B và lao phổi) 
sau khi nhập học.

※ Nhà trường có thể huỷ quyết định nhập học nếu học sinh có vấn đề đặc biệt về sức khoẻ (như bệnh truyền nhiễm)
⑨ �Nhà trường có thể huỷ quyết định nhập học hoặc. không xét tốt nghiệp về sau nếu học sinh không chấp 

hành các yêu cầu cơ bản (nộp hồ sơ, thanh toán học phí ...) 
⑩ �Học sinh phải nắm rõ các nội dung tuyển sinh trước khi nộp đơn. Học sinh phải chịu mọi trách nhiệm về 

các bất lợi phát sinh do không nắm rõ điều lệ tuyển sinh. 
⑪ Các hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả và không thể thay đổi sau khi nộp đơn.

Điền vào đơn 
đăng ký nhập 
học

Nộp giấy đăng 
ký nhập học 
và các giấy tờ 
nhập cảnh

Nộp học phí
※Thanh toán học phí trong 
khoảng thời gian quy định 
qua INVOICE do  trường 
đại học phát hành

Cấp thị 
thực 
(VISA)▶▶ ▶
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HỒ SƠ CẦN THIẾT ĐỂ ĐĂNG KÝ VÀO 
HỆ TIẾNG HÀN VÀ HỆ CHUYÊN NGÀNH



Hồ sơ

Mã Hồ sơ Hệ tiếng Hàn Hệ chuyên ngành

1 Đơn xin nhập học(Bao gồm Giới thiệu bản thân, Bản Thoả thuận sử dụng thông tin cá nhân) 
1 bản [Mẫu của nhà trường] O O

2 Bản sao hộ chiếu (Người đăng ký) O O

3 Bản sao Thẻ đăng ký người nước ngoài (Người đăng ký)
※ �Đối với trường hợp đang cư trú tại Hàn Quốc, bắt buộc phải nộp thẻ người nước ngoài

△ △

4 Bản sao Chứng minh thư ( (Người đăng ký và bố mẹ) 
 ※ �Người mang quốc tịch Trung Quốc phải nộp tất cả chứng minh thư của toàn bộ thành viên có trong hộ khẩu

O O

5
 Bản gốc Bằng Tốt nghiệp phổ thông trung học (hoặc Bản công chứng)
 ※ �Người mang quốc tịch Trung Quốc phải nộp bằng bằng tiếng Anh được công chứng lãnh sự, và bản sao công 

chứng đã được chứng nhận APOSTILL
O O

6

Bản gốc bảng điểm học vị cao nhất(bản sao có công chứng)
① �Chứng nhận về giáo dục: Trung tâm Tư vấn và Tư vấn Thông tin Quốc gia Trung Quốc
    ( trung tâm được bộ giáo dục chỉ định: http: //wwwwchsi.com.cn)
② �Tài liệu chứng minh kết quả học tập được xác nhận bởi lãnh sự quán Hàn Quốc
 ※ �Người mang quốc tịch Trung Quốc phải nộp bản sao công chứng đã được chứng nhận APOSTILLE của cơ 

quan công chứng

O O

7
Chứng thực quan hệ gia đình (công chứng) 
※ Ban hành bởi cơ quan chính phủ của nước sở tại
※ Học sinh quốc tịch Trung Quốc phải nộp bản chính (bản công chứng)

O O

8 Giấy khai sinh (bản công chứng) O O

9 Ảnh thẻ màu (3.5cm × 4.5cm) 3 tấm (chụp trong 3 tháng gần nhất) O O

10 Bản cam kết bảo trợ tài chính cho việc học tập ở nước ngoài 
(chỉ chấp nhận bảo trợ của cha mẹ) O O

11
Giấy chứng nhận đang làm việc và thu nhập của người bảo trợ tài chính
※ �Ngoại trừ trường hợp là quốc tịch Việt Nam, Trung Quốc,  Mông Cổ, Uzbekistan, các ứng viên đăng ký từ nước 

ngoài phải nộp các hồ sơ cần thiết cho đại sứ quán.
O X

12

Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng của người bảo lãnh tài chính
(người cư trú ở nước ngoài)
 ※ Hệ tiếng Hàn: 8,000,000 Won Hàn Quốc
 ※ Hệ chuyên ngành : 16,000,000 Won Hàn Quốc

O O

 Bản sao sổ ngân hàng (Người cư trú tại Hàn Quốc)
 ※ Hệ tiếng Hàn : Bản sao tài khoản ngân hàng trong nước có số tiền gửi trên 8,000,000 won Hàn Quốc.
 ※ Hệ chuyên ngành : Bản sao tài khoản ngân hàng trong nước có số tiền gửi trên 16,000,000 won Hàn Quốc.

O O

13 Chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) △ O

14
Chứng nhận hoàn thành chương trình học tiếng
 ※ �Học sinh có visa D4-1 tại Hàn Quốc phải nộp thêm giấy chứng nhận do cơ quan đào tạo tiếng cấp trong đó có bảng 

điểm học tiếng và điểm chuyên cần.
X △

○ : Hồ sơ bắt buộc, △ : Hồ sơ bổ sung, X : Hồ sơ không cần thiết

mu

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ CẦN NỘP ( HỆ TIẾNG HÀN, HỆ CHUYÊN NGÀNH )

22

※ �Giấy chứng nhận đang làm việc và thu nhập của người bảo trợ tài chính
※ Hồ sơ bổ sung (chỉ người có liên quan)
    · �Học sinh có bố mẹ ly hôn hoặc tử vong: Giấy tờ xác nhận có liên qua�n
    · �Một trong hai bố mẹ kết hôn với Hàn Quốc: sổ đăng ký gia đình Hàn Quốc 

(nộp sau khi xác nhận kết hôn quốc tế)

※ Chú ý khác
    · Không trả lại hồ sơ đã nộp
    · Nếu có vấn đề với các hồ sơ đã nộp thì việc nhập học có thể sẽ bị hủy bỏ.
    · �Nhà trường có thể hủy bỏ việc nhập học nếu xét thấy khả năng theo học và khả 

năng tài chính của học sinh không đạt yêu cầu
    · �Nhà trường có thể huỷ bỏ nhập học nếu học sinh vi phạm các luật và quy định liên 

quan của Hàn Quốc cũng như không thể tham gia đầy đủ các tiết học theo quy định.

HỒ SƠ CẦN THIẾT HỆ TIẾNG HÀN VÀ 
HỆ CHUYÊN NGÀNH




